Ngày soạn: 26/11/2025
Ngày dạy: 02/12/2025
Bài 4: Khám phá vẻ đẹp văn chương
Tiết 48: Văn bản 3
Ngày xưa
                     - Vũ Cao -
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- Ngày xưa là bài thơ trữ tình (VB văn học), không cùng loại với văn bản 1, văn bản 2. Điều đặc biệt là văn bản thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận khác nhau của các nhân vật về một tác phẩm- Truyện Kiều, vì thế nó kết nối với hai văn bản trước ở mạch chủ đề khám phá vẻ đẹp văn chương.
- Qua tìm hiểu văn bản, giúp học sinh phát triển năng lực đọc hiểu văn bản trữ tình, năng lực cảm thụ thẩm mỹ và năng lực giao tiếp – hợp tác thông qua việc tìm hiểu ý nghĩa lời ru, hình ảnh nhân vật và giá trị văn hóa trong bài thơ “Ngày xưa”.
b. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2. Về phẩm chất: 
 Yêu thích việc khám phá vẻ đẹp văn chương, trân trọng sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Tivi, máy tính
2. Học liệu
- Video, hình ảnh, phiếu học tập, trò chơi, bài hát liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động gợi dẫn bằng hoạt động 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV cho HS nghe một video minh họa về nội dung của văn bản, đưa ra 2 câu hỏi gợi dẫn vào bài
Câu 1: Có mấy thế hệ trong gia đình thưởng thức truyện Kiều?
Câu 2: Theo em vì sao bà lại hát ru cháu bằng những câu Kiều mặc dù người cháu còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa?
 GV dẫn dắt vào bài học: Hàng trăm năm qua, “Truyện Kiều” luôn là đại thi phẩm được mọi người dân Việt Nam biết đến, trở nên quen thuộc như giếng nước, bờ ao, lũy tre quanh nhà. Mê Kiều, say Kiều, người dân nước Việt sáng tạo ra nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú và độc đáo như ngâm Kiều, vịnh Kiều, lẩy Kiều, đố Kiều, dẫn Kiều, ru Kiều, bói Kiều, nhại Kiều... Từ một tác phẩm văn chương, “Truyện Kiều” đi vào đời sống bằng nhiều hình thức, trở thành “bộ phận không thể tách rời trong đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam nói chung và đời sống văn học nói riêng.  Lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều”, Vũ Cao đã sáng tác bài thơ Ngày xưa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức về những nét hay và đặc sắc của tác phẩm này nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và nắm được thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Điền nhanh – hiểu đúng” – trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gọi HS đọc văn bản và giải nghĩa 1 số từ khó (Có hướng dẫn đọc)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi. Dùng hình thức chọn nhanh qua phần mềm trực tuyến beeclass để chọn ngẫu nhiên 2 đội lên chơi trò chơi. Trong thời gian 03 phút đội nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất đội đó giành chiến thắng.
TRÒ CHƠI ĐIỀN NHANH – HIỂU ĐÚNG 
	Câu 1: Nhà thơ Vũ Cao sinh năm…………. và mất năm …………Quê ông ở tỉnh…………….
Câu 2: Vũ Cao là nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ …………………chống …………………………….
Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là …………………………..
Câu 4: Bài thơ “Ngày xưa” được viết theo thể thơ……….. 
Câu 5: Bài thơ “Ngày xưa” được in trong tập ………………………………


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc


2. Tìm hiểu chung (SGK)
* Tác giả, tác phẩm
- Vũ Cao (1922 – 2007)
- Quê Nam Định



Phần II. Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu: HS hiểu được mục đích bà hát ru cháu bằng những câu Kiều.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập đã giao ở nhà (Dự án học tập).
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm dự án học tập của học sinh bằng PHT A0 (nhóm 3,4) và bài làm trên ứng dụng canvas (nhóm 1,2).


d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
H: Có mấy thế hệ trong gia đình cùng thưởng thức truyện Kiều?
H: E hãy nhắc lại 02 lời ru trực tiếp của bà trong bài thơ?
- GV cho học sinh hoạt động nhóm: “3 phút giải mã câu thơ bằng công nghệ số”.
Nhiệm vụ chung:
Trong 3 phút, các nhóm sử dụng thiết bị số (máy tính) để tra cứu thông tin, thảo luận và thống nhất câu trả lời ngắn gọn trình bày miệng trong 30 giây
Câu hỏi 1: Ý nghĩa hình ảnh trong hai câu thơ: 
“Mây Tần khóa kín song the
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao…”
Câu hỏi 2: Ý nghĩa lời dặn dò trong hai câu thơ:
“Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này…”
- Báo cáo dự án học tập
GV tổ chức hoạt động TRÌNH BÀY MỘT PHÚT (sử dụng ứng dụng trò chơi để lựa chọn nhóm báo cáo ngẫu nhiên): Bà ru cháu bằng những câu Kiều, mặc dù cháu còn rất nhỏ, chưa thể hiểu được. Điều đó gợi cho em suy nghĩ gì? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm lên báo cáo
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Mục đích bà hát ru cháu bằng những câu Kiều




















- Lời ru bằng những câu Kiều chứa đựng truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, dạy cháu lòng nhân ái, biết cảm thông và giữ gìn đạo lý- gửi gắm những bài học đạo lý nhân nghĩa từ thuở bé.
- Lời ru nhắc đến thân phận nàng Kiều buồn thương, qua đó bà muốn cháu hiểu lẽ đời, dạy cháu biết sống nhân ái, biết đồng cảm yêu thương, và trân trọng tình cảm gia đình.
- Đưa cháu vào giấc ngủ ngon. Tiếng ru là cách mẹ – bà truyền lại nếp nhà, truyền thống sống nghĩa tình của gia đình Việt Nam.
=> Lời ru bằng những câu Kiều vừa nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, vừa truyền lại mạch văn hóa dân tộc. Đó là cách bà đưa cháu đến với truyền thống một cách tự nhiên, giúp cháu lớn lên trong tình thương, nhân cách và ý thức về cội nguồn.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập trên ứng dụng Wayground.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP TRÊN ỨNG DỤNG WAYGROUND
* Mục đích hoạt động
- Giúp học sinh củng cố kiến thức về bài thơ Ngày xưa (Vũ Cao).
- Tăng tương tác, tạo hứng thú thông qua hình thức trò chơi trực tuyến.
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh, làm việc nhóm, sử dụng ứng dụng học tập.
* Hình thức tổ chức
- Học sinh tham gia trò chơi trên ứng dụng Wayground bằng máy tính.
- Trò chơi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian mỗi câu là 30 giây.
* Chuẩn bị của giáo viên
- Tạo sẵn trò chơi trên Wayground với bộ 10 câu hỏi đã biên soạn.
- Tạo mã phòng (Room Code) hoặc link truy cập.
- Kiểm tra kết nối mạng và đảm bảo học sinh có thiết bị.
* Quy trình thực hiện trên lớp (minh họa chi tiết)
Bước 1: Khởi động trò chơi
- GV mở Wayground trên màn chiếu, chọn chế độ Play – Live Game.
- GV công bố Room Code để học sinh đăng nhập.
- HS nhập tên nhóm để vào phòng chờ.
Bước 2: Học sinh tham gia
- HS bấm Join Game, nhập mã và chờ GV bắt đầu.
- GV quan sát danh sách 4 nhóm chơi xuất hiện trên màn hình.
Bước 3: Tiến hành trò chơi
- GV bấm Start.
- Các câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện, mỗi câu có 4 lựa chọn A–B–C–D.
- HS trả lời nhanh để tích điểm.
- Ứng dụng tự hiển thị thứ hạng theo thời gian thực.
Bước 4: Công bố kết quả
Sau câu cuối cùng, Wayground tự động hiển thị:
Xếp hạng 3 nhóm chơi
Điểm từng nhóm
Tỷ lệ đúng – sai theo câu
* Hệ thống câu hỏi trò chơi tương tác trên ứng dụng Wayground
Câu 1: Hoàn cảnh người con nhớ về lời ru của mẹ diễn ra vào thời điểm nào trong bài thơ?
A. Một buổi sáng ở thành phố
B. Một buổi chiều yên ả ở làng quê
C. Đêm khuya trong căn nhà nhỏ
D. Giữa tiếng mưa mùa hạ
Câu 2: Nhân vật bà trong bài thơ xuất hiện chủ yếu qua hoạt động nào?
A. Nhặt rau và nấu cơm
B. Hát ru và vỗ về cháu
C. Kể chuyện cổ tích
D. Ngồi dệt vải
Câu 3: Trong bài thơ, bà thường ru cháu bằng những câu thơ trong tác phẩm nào?
A. Chinh phụ ngâm
B. Lục Vân Tiên
C. Truyện Kiều
D. Cung oán ngâm khúc
Câu 4: Nhân vật “tôi” trong bài thơ là ai?
A. Người mẹ
B. Người bà
C. Người cha
D. Người con
Câu 5: Trong văn bản, có mấy thế hệ trong gia đình cùng thưởng thức truyện Kiều?
A. 2 thế hệ
B. 3 thế hệ
C. 4 thế hệ
D. Mẹ và bà
Câu 6: Lời ru của bà mang giá trị gì sâu sắc nhất?
A. Giá trị kinh tế
B. Giá trị văn hóa – tinh thần
C. Giá trị giải trí
D. Giá trị giáo dục thể thao
Câu 7: Nhân vật nào trong Truyện Kiều được nhắc đến ở cuối bài thơ?
A. Từ Hải
B. Thúc Sinh
C. Vương Quan
D. Cô Kiều
Câu 8: Tình cảm bao trùm trong bài thơ là:
A. Tự hào – kiêu hãnh
B. Bâng khuâng – nhớ thương
C. Giận hờn – trách móc
Lo âu – hoảng sợ
Câu 9: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là?
A. Thuyết minh
B. Kể + biểu cảm
C. Nghị luận
D. Hành chính – công vụ
Câu 10: Vì sao lời ru bằng những câu Kiều của bà có ý nghĩa gì?
A. Giúp trẻ giải trí
B. Giúp trẻ hiểu tiếng Anh
C. Truyền lại truyền thống, đạo lý và lòng nhân ái của dân tộc
D. Giúp thuộc nhiều bài hát
- GV nhận xét, đánh giá về các nhóm chơi.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức bài thơ Ngày xưa (Vũ Cao) vào sáng tạo nghệ thuật.
Phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ và khả năng biểu đạt cảm xúc qua hình ảnh – âm thanh.
Giúp học sinh kết nối nội dung văn bản với trải nghiệm cá nhân.
b. Nội dung: 
Học sinh chuẩn bị trước ở nhà theo nhóm với 2 hoạt động:
Nhóm 1,3 vẽ tranh minh họa một đoạn thơ, hình ảnh hoặc nội dung bài thơ sau đó học sinh lên bảng bình.
Nhóm 2,4 sáng tác một đoạn nhạc ngắn lấy cảm hứng từ không gian lời ru bằng các ứng dụng AI âm nhạc (Soundraw, Suno, Voicemod…).
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
[bookmark: _GoBack]- GV giao nhiệm vụ từ trước, GV nhắc lại mục đích của hoạt động: chuyển
hóa nội dung bài học thành sản phẩm nghệ thuật số.  HS mở thiết bị hoặc file học sinh đã chuẩn bị trước.
- GV nhận xét: Các em đã biết dùng AI để biến cảm xúc từ bài thơ thành tranh và nhạc, điều đó cho thấy các em không chỉ hiểu văn bản mà còn có khả năng sáng tạo và diễn đạt theo cách riêng. Đây chính là mục tiêu của hoạt động vận dụng trong chương trình Ngữ văn hiện nay.

Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Xác nhận của nhà trường
	Trung Thành, Ngày 01/12/2025
Giáo viên



Nguyễn Thị Phương Thảo






















	
